
M.đề Ký
1 120003 Nguyễn Lữ Huyền An Nữ 27/09/2008 12V

2 120008 Chu Bùi Quỳnh Anh Nữ 12/12/2008 12V

3 120015 Lê Nhật Vân Anh Nữ 09/11/2008 12V

4 120018 Nguyễn Hoàng Anh Nam 10/10/2008 12V

5 120035 Tào Thị Ngọc Ánh Nữ 03/11/2008 12V

6 120038 Nguyễn Ngọc Hoài Ân Nữ 19/06/2007 12V

7 120041 Đặng Gia Bảo Nam 18/03/2008 12V

8 120053 Lê Anh Chiến Nam 30/04/2008 12V

9 120054 Nguyễn Văn Bảo Chung Nam 10/01/2004 12V

10 120064 Lê Quang Dũng Nam 13/05/2008 12V

11 120071 Lê Huy Tuấn Đạt Nam 22/09/2008 12V

12 120074 Trần Khánh Đạt Nam 22/05/2008 12V

13 120089 Nguyễn Thị Hồng Hà Nữ 11/04/2008 12V

14 120120 Lê Yến Hồng Nữ 30/03/2008 12V

15 120143 Mai Phạm Minh Khôi Nam 09/10/2007 12V

16 120169 Phan Thị Khánh Ly Nữ 15/12/2008 12V

17 120192 Phạm Thị Diễm My Nữ 14/10/2008 12V

18 120203 Nguyễn Ngô Thảo Ngân Nữ 17/08/2008 12V

19 120217 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 07/09/2008 12V

20 120220 Thi Thị Hồng Ngọc Nữ 12/04/2008 12V

21 120225 Phạm Lê Chí Nguyên Nam 16/08/2008 12V

22 120231 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ 16/07/2008 12V

23 120236 Hồ Ngọc Yến Nhi Nữ 16/07/2008 12V
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M.đề Ký
1 120259 Phan Ngọc Quỳnh Như Nữ 10/07/2008 12V

2 120260 Trần Quỳnh Như Nữ 15/07/2008 12V

3 120265 Nguyễn Hữu Gia Phát Nam 05/02/2008 12V

4 120267 Nguyễn Tấn Phát Nam 28/10/2008 12V

5 120268 Phạm Lê Hoàng Phát Nam 18/11/2007 12V

6 120275 Vũ Duy Phước Nam 30/09/2008 12V

7 120278 Phan Thị Kim Phượng Nữ 25/03/2008 12V

8 120283 Đỗ Như Quý Nam 30/10/2007 12V

9 120285 Trương Thị Tú Quyên Nữ 15/09/2008 12V

10 120297 Cù Văn Tài Nam 14/12/2008 12V

11 120299 Nguyễn Thành Tâm Nam 07/08/2008 12V

12 120312 Lê Thị Thảo Nữ 26/03/2008 12V

13 120322 Nguyễn Duy Thoại Nam 01/11/2008 12V

14 120342 Trần Huỳnh Bảo Tiên Nữ 27/09/2008 12V

15 120346 Nguyễn Hữu Hồ Tình Nam 11/02/2008 12V

16 120352 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 18/06/2008 12V

17 120370 Nguyễn Quốc Trí Nam 14/06/2008 12V

18 120378 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 03/09/2007 12V

19 120381 Hà Anh Tuấn Nam 16/03/2008 12V

20 120392 Vương Thúy Vân Nữ 31/03/2008 12V

21 120402 Đoàn Thị Trúc Vy Nữ 24/12/2008 12V

22 120417 Nguyễn Như Ý Nữ 11/02/2008 12V
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